KIỂM TRA 1 TIẾT (SỐ: 1)
MÔN: TIẾNG ANH.     .KHỐI: 8                        NĂM HỌC: 2019 - 2020
	Họ và tên:…………………………....……..

Lớp:………..Trường THCS Lý Tự Trọng
	Chữ ký GV coi:
…………………………………
	Số thứ tự:
………………
	Mã phách:
………...….


……………………………………………
	Điểm (Bằng số):

……………….
	Điểm (Bằng chữ):

…………………………….
	Số tờ:

….
	             Chữ ký GV chấm:
…………………………………
	Mã phách:
………...….


A. VOCABULARY AND GRAMMAR                                                                Code A 
I. Khoanh tròn từ được gạch chân có cách phát âm khác so với các từ còn lại: (1đ)
1.  A. send 
               B. folder
                      C. cover

                D. answer 

2  A. lucky

    B. club


 C. junior

                D. public 

3..A. speech                 B. machine                        C. march                               . D. children

4. A. steamer 
   B. reach
                     C breakfast
                            D.  pea
II. Chọn câu trả lời đúng nhất để hoàn thành câu. (2đ) 

1.Her parents and she made a paper cave ………….to celebrate Christmas.

   a. themselves 

b.ourselves
     c. myself

d. yourselves

2. Alexander Graham Bell worked with ………… at Boston University.

   a. experiments
b. deaf-mutes
              c. devices

d. inventions

3. You’ll……………..cook dinner yourself.

     a. ought to                  b. must                              c.   have to                    d. should

4. Let’s meet ………… the movie theater at half past six.

    a. outside

b. there

c. upstairs

d. here

5. A: Can I speak to Hoa, please?   B: ……………

    a. Yes, that’s fine.
b. I’m sorry. She’s out.   c. Yes, I’d love to.   d. That’s a good idea.

6. My brother isn’t old enough …………to class now. He is only 1.

   a. come

b. coming

c. came

d. to come
7 My sister  talks much in public. She is quite……………………………

a. kind                        b. reserved   

c. sociable  


d. humorous`

8. He’ll come……….to pick you………………

     a. on/ in                      b. over/ on                     c. in/ up                         d. over/ up

III.Nối câu ở cột A tương ứng với câu ở cột B (1đ)
	                       A
	                                      B
	Trả lời

	1.Why didn’t Nam come to the party?
 2. What does she look like?

3. I’m very tired.

4. What’s she like?
	a. You ought to stay in bed
b.Because he had to do his homework

c. She is very pretty.

d. She is very kind and sociable.
	1+…
2+….

3+….

4+….


B. WRITING 
* Làm theo yêu cầu trong ngoặc: (2,5đ)
1.The boy is very strong. He can carry these big boxes (Dùng“enough+ to V” nối 2 câu lại)

->……………………………………………………………………………………………

2. Miss Thu is in the hospital.

 Yes, I know. I …………………(visit) her tomorrow.(Cho dạng đúng của từ trong ngoặc) 

3. Her ruler is beautiful, long, straight and red.(Viết lại câu với từ gợi ý sao cho nghĩa không đổi)

She  has…………......…………………………………………...................................
.*Sắp xếp  thành câu hoàn chỉnh
4. in/ rises/ the / and/ the sun/ East/ the/ West/ in/ sets. 

…………………………………………………………………………………………

5.Ha Noi/ to/ going/ are/ they/ week/ next/ to/the/ celebrate/ with/ festival/ friends/ their.
……………………………………………………………………………………………..

     C. READING. Đọc kỹ đoạn văn rồi làm bài ở dưới   
  Do you have any close friends? I think everybody at least has one close friend in their life .And so do I. I have two close friends, Hanh and Mai .We were in the same class at the primary school, and then secondary school .We are also neighbors, so we spend most of our time learning and playing together. Hanh is a beautiful girl with big black eyes and an oval rosy face .She is an intelligent student who is always at the top of the class. Mai isn’t as beautiful as Hanh, but she has a lovely smile and looks very healthy. Mai is very sporty. She spends most of her free time playing sports. She is a volleyball star of our school. She is sociable and has a good sense of humor. Her jokes always make me laugh. I love both of my friends and I always  hope our  friendship will never die.

    * Trả lời câu hỏi sau  (1,5đ)

  1. Does the author have any close friends?  

………………………………………………………………………………………………
2. What does Hanh look like?
………………………………………………………………………………………………
  3. What does Mai do in her free time?

………………………………………………………………………………………………
D. LISTENING ( 2pt)
1.Lắng nghe đoạn đối thoại và điền mỗi chỗ trống một từ thích hợp (1 đ)
Secretary: Kingston junior High school. Good afternoon
Woman: Good afternoon. Could I talk to the (1)………………………,please.
Secretary: I’m afraid Mr. Kelvin is out at the moment . Would you like to (2)…………. 
a message
Woman: Uhm, no. But I’d like to make an (3)…………………..to see him
Secretary:   I think he will be…(4)…………………….  on Tuesday
Woman:  Tuesday’s Ok. Can I see him in the morning
Secretary: Sure, you can. What time would you like to come?
2. Viết câu trả lời ngắn cho các câu hỏi sau ( 1pt)
a. Who does the woman want to see?.....................................................................................
b. What time are they going to  meet?....................................................................................
                                                              ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM 

                                                           Bài kiểm tra 1 tiết anh 8 số 1   (2019- 2020)
A. VOCABULARY AND GRAMMAR                                                    
I.  1 đ ( Đúng mổi câu 0,25đ)

               1.A            2.C          3.B           4.D
    II. 2 điểm ( Đúng mổi câu 0,25 đ)

               1.a           2. b         3.c            4. a         5. b             6. d       7.c                   8.d

   III. 1 điểm ( Nối đúng mổi câu 0,25đ)

               1.b               2.c           3.a           4.d         

  B. WRITING. 2,5 điểm . Làm đúng hoàn toàn mổi câu 0.5đ

1.  The boy is strong enough to carry these big boxes.
2. …am going to visit.

3. …a beautiful long straight red ruler.

4.  The sun rises in the East and sets in the West

5. They are going to Ha Noi next week to celebrate the festival with their friends.

   C.READING. 1,5 đ. (Trả lời đúng mỗi câu 0,5đ)

     a. Yes, he( she) does.

     b. She ( Hanh) is a beautiful girl with big black eyes and oval rosy face. 

     c. She 
    D.  LISTING.  2đ .
  1. Điền đúng mỗi chỗ trống 0,25 đ.

   1. principal          2. leave       3. appointment    4. available         

   2. Trả lời câu hỏi ( Đúng mỗi câu 0,5đ)

  a. She wants to see the principal/ ( The principal).

  b. They are going to meet at 9.45./ ( At 9.45)
  *TC: 10đ



                                                                   The end!

              MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA BÀI SỐ 1  ( 2019- 2020)

MÔN: TIẾNG ANH 8

	TEST
	MARK
	TASK TYPES
	No. of

Ques
	Mark
	CONTENTS
	Recog
	Comp
	Application

	
	
	
	
	
	
	
	
	Low
	High

	LANGUAGE

COMPONENT
	(3)
	Sounds


	4
	1
	Distinguishing vowels 
	1
	
	
	

	
	
	Vocabulary


	3
	07.5
	Vocabulary about learning, position, Prepositions,
	 0,5
	0.25
	
	

	
	
	Grammar & Communication


	5
	1,25
	Why word, enough to, modal verb,  reflexive pronoun
	0.5
	0.5
	0,25 
	

	READING
	(3.0)


	Telling about  Friends


	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Answer the questions
	 3
	1,5
	 questions 
	
	1  
	0.5
	 

	
	
	matching
	6
	1.5
	Wh- Question
	0,5
	0.5
	
	

	WRITING


	(2.5)


	arrange the sentences
	2
	1
	Simple present
Near future,
	
	
	
	0.5

	
	
	Put the question
	1
	0,5
	Why…
	
	
	0.5
	

	
	
	Put the verbs in correct form 
	1
	0.5
	Near future, 
	
	0.5
	
	

	
	
	Rewrite the sentences
	2
	1.
	
	
	
	0.5
	0,5

	LISTENING
	(1,5)
	Gapfill

Answer the questions
	6
	2
	Listen and  do the task

	1.
	1
	
	

	TOTAL
	10
	
	33
	10
	
	3,5
	3,75
	1,75
	1


